
CÁC DẠNG TOÁN BÀI PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
[bookmark: _Hlk135320466][bookmark: _GoBack]Dạng 1: Xác định các yếu tố của đường thẳng
Phương pháp: 



■	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , phương trình dạng  có vectơ pháp tuyến .





■	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , mọi phương trình dạng  với  đều là phương trình của đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .





■	Nếu đường thẳng  có  là một vectơ pháp tuyến thì một vectơ chỉ phương của  là  hoặc .





■	Nếu đường thẳng  có  là một vectơ chỉ phương thì một vectơ pháp tuyến của  là  hoặc .


■	Đường thẳng đi qua hai điểm  thì nhận  làm vectơ chỉ phương.
[bookmark: _Hlk152676383]A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




Bài tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng . Tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng .
Lời giải


Vì .

Bài tập 2:  Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng  .
Lời giải

Vì .

Bài tập 3: Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng .
Lời giải

Vì .


Bài tập 4: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm  và 
Lời giải





Vì đường thẳng  đi qua hai điểm  nên đường thẳng  có một vectơ chỉ phương .

Bài tập 5: Tìm vectơ pháp tuyến của đường thẳng ?
Lời giải



Vì  nên  có vec tơ chỉ phương .



Bài tập 6: Cho đường thẳng  có phương trình tổng quát:. Tìm vectơ chỉ phương của đường thẳng .
Lời giải



Vì  nên  có vectơ pháp tuyến .






Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  cắt các trục tọa độ  lần lượt tại các điểm  sao cho . Tìm một vec tơ pháp tuyến của đường thẳng 
Lời giải







Vì  cắt các trục  lần lượt tại các điểm  sao cho nên  đi qua các điểm  vectơ chỉ phương .




Bài tập 8: Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  đi qua điểm . Xác định vectơ chỉ phương của đường thẳng .
Lời giải



Vì đường thẳng  đi qua điểm  nên ta có 

Khi đó: .








Bài tập 9: Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  đi qua điểm  và cắt các tia  lần lượt tại các điểm  sao cho diện tích tam giác  bằng . Tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng .
Lời giải



Giả sử  cắt các tia  lần lượt tại 



Vì  đi qua  mà 



Thay  vào  ta được 

Khi đó: .





Bài tập 10: Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là . Đường thẳng  song song với . Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng .
Lời giải

Ta có: 


B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Từ phương trình đường thẳng , ta có một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là 


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 2:	Trong mặt phẳng với hệ toạ độ , một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là: 




Câu 3:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng  có phương trình . Tìm một vectơ chỉ phương của 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là: 


Câu 4:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là: 



Câu 5:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .



Câu 6:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây không phải là vectơ pháp tuyến của đường thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Đường thẳng  có một vecto pháp tuyến là .




Ta có  không cùng phương với vectơ  nên  không là vectơ pháp tuyến của .




Câu 7:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  . Tìm một vectơ pháp tuyến của đường trung trực của đoạn thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải



Đường trung trực của đoạn thẳng  vuông góc với đoạn thẳng  nên có một vectơ pháp tuyến .






Câu 8:	Trong mặt phẳng , cho tam giác  biết  , . Tìm một vectơ pháp tuyến của đường cao kẻ từ B của tam giác .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải



Đường cao kẻ từ B của tam giác  vuông góc với đoạn thẳng  nên có một vectơ pháp tuyến .


Câu 9:	Trong mặt phẳng , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là .




Câu 10:	Cho đường thẳng  và điểm  Điểm  ứng với giá trị nào của ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 11:	Trong mặt phẳng , vectơ chỉ phương của đường thẳng :  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường thẳng : có vectơ chỉ phương là .



Câu 12:	Trong mặt phẳng , vectơ nào dưới đây là 1 vector chỉ phương của đường thẳng song song với trục :




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vectơ  là một vectơ chỉ phương của trục 


Các đường thẳng song song với trục có 1 vectơ chỉ phương là 



Câu 13:	Trong mặt phẳng , cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là  nên đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .




Câu 14:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  và . Vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  suy ra vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là .




Câu 15:	Trong mặt phẳng , cho hai điểm  và . Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có: . Do đó vectơ chỉ phương của là .


Câu 16:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  cho đường thẳng . Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của d.




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Ta thấy đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là . 

Do đó  là một vectơ chỉ phương của d.





Câu 17:	Trong mặt phẳng , đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là . Đường thẳng  vuông góc với  có một vectơ chỉ phương là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có:  hay chọn 





Câu 18:	Trong mặt phẳng , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là . Đường thẳng  song song với  có một vectơ pháp tuyến là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 





Câu 19:	Trong mặt phẳng , đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là . Đường thẳng  vuông góc với  có một vectơ pháp tuyến là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 




Câu 20:	Trong mặt phẳng , đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là . Trong các vectơ sau, vectơ nào là một vectơ chỉ phương của ?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Đường thẳng d có vectơ pháp tuyến:  vectơ chỉ phương  hoặc 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho đường thẳng . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng có một vectơ pháp tuyến là .

b) Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là .


c) Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là  thì .




d) Đường thẳng cắt các trục tọa độ  lần lượt tại . Khi đó  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng .
Lời giải

a) Sai: .

b) Đúng: Vì 

c) Đúng Vì .




d) Đúng Vì  cắt trục  tại  nên tọa độ điểm  là nghiệm của hệ







Vì  cắt trục  tại  nên tọa độ điểm  là nghiệm của hệ 



Câu 2:	Trong mặt phẳng toạ độ, cho hai điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Đường thẳng  đi qua hai điểm  có một vectơ chỉ phương là 



b) Đường thẳng  đi qua hai điểm  có một vectơ pháp tuyến là 



c) Đường thẳng  là đường trung trực của đoạn thẳng có một vectơ chỉ phương là 




d) Đường thẳng  đi qua hai điểm có một vectơ pháp tuyến là  thì 
Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Sai: Vì 


c) Sai: Vì  là đường trung trực của đoạn 

d) Đúng: Vì .



Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng  có phương trình tổng quát . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến .


b) Đường thẳng  đi qua điểm .


c) Đường thẳng  có hệ số .


d) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là: .
Lời giải


a) Sai: Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến .



b) Sai: Ta có:  nên đường thẳng  không đi qua điểm .


c) Đúng: Đường thẳng  có hệ số .

d) Đúng: Ta có: .



Câu 4:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có  Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là 





b) Gọi  là trung điểm của . Đường trung  của tam giác  có một vectơ chỉ phương là 



c) Đường cao  của tam giác  có một vectơ pháp tuyến là 


d) Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Đúng: Ta có .

c) Sai: Ta có .


d) Vì  nên 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn







Câu 1:	Chuyển động của vật thể  được thể hiện trên mặt phẳng toạ độ . Vật thể  khởi hành từ điểm  và chuyển động thẳng đều với vectơ vận tốc là . Đường thẳng biểu diễn chuyển động có vectơ pháp tuyến . Tính .
Lời giải
Ta có véc tơ chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động là 

.
Câu 2:	Để tham gia một phòng tập thể dục, người ta phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử

dụng phòng tập. Đường thẳng  ở hình sau biểu thị tổng chi phí (trục tung đơn vị: triệu đồng) tham gia một phòng tập thể dục theo thời gian của một người (trục hoành đơn vị: tháng).
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Tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian trong 1 năm  triệu đồng.
Lời giải






Đường thẳng  đi qua hai điểm lần lượt có toạ độ  nên  có một vectơ pháp tuyến là  nên phương trình  là 

Trong 1 năm gồm 12 tháng ứng với .


Từ phương trình đường thẳng  ta có 


Thay  vào đường thẳng  ta có : 
Vậy tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng là 7,5 triệu đồng.









Câu 3:	Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  đi qua điểm  và cắt các tia  lần lượt tại các điểm  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhấn. Khi đó  có vectơ pháp tuyến là . Tính 
Lời giải

Giả sử .



Lại có   đi qua 

Mặt khác 


Từ .




Câu 4:	Cho tam giác  có . Đường thẳng  đi qua  và song song với



 có vectơ pháp tuyến . Tính  (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Lời giải

Ta có: .










Câu 5:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có phương trình cạnh  là  phương trình cạnh  là . Biết trọng tâm của tam giác là điểm  và phương trình đường thẳng  có dạng  Tìm 
Lời giải



Tọa độ điểm là nghiệm của hệ  nên 





Gọi  và  và  là trọng tâm tam giác  nên  là nghiệm của hệ



 




Chọn một vectơ pháp tuyến của đường thẳng  là  suy ra phương trình đường thẳng  là: .


Vậy  nên .







Câu 6:	Cho tam giác  biết trực tâm  và phương trình cạnh , phương trình cạnh . Một vectơ pháp tuyến của cạnh  là . Khi đó giá trị của  bằng bao nhiêu?
Lời giải



Đường thẳng  vuông góc với  nên có phương trình: 



Đường thẳng  đi qua  nên 



Khi đó:  thì tọa độ  thỏa hệ 



Tọa độ  thỏa hệ  khi 



Đường thẳng  đi qua  và nhận  làm vectơ pháp tuyến.

Khi đó .

Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng
Phương pháp: 
Phương trình tổng quát của đường thẳng:



■	Đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ pháp tuyến  thì có phương trình tổng quát là:

.
Phương trình tham số của đường thẳng:







■	Cho đường thẳng  đi qua điểm và có vectơ chỉ phương . Khi đó điểm  thuộc đường thẳng  khi và chỉ khi tồn tại số thực  sao cho , hay: 




Hệ trên được gọi là phương trình tham số của đường thẳng (là tham số).
Phương trình chính tắc của đường thẳng:





■	Đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương  với  có phương trình chính tắc là: .
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN




Bài tập 1: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  là một vectơ pháp tuyến.
Lời giải



Đường thẳng  có phương trình là  hay 



Bài tập 2:  Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  là một vectơ chi phương.
Lời giải




Vì đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  là một vectơ chi phương nên có dạng tham số là 



Bài tập 3: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua hai điểm và .
Lời giải


Phương trình tham số của đường thẳng  là .



Bài tập 4: Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác  có ba đỉnh . Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ của tam giác.
Lời giải




Đường cao kẻ từ của tam giác vuông góc với  nên có một vectơ pháp tuyến là .





Đường cao kẻ từ của tam giáccó phương trình tổng quát là  hay .



Bài tập 5: Trong mặt phẳng tọa độ, lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  là một vectơ pháp tuyến.
Lời giải




Vì là vectơ pháp tuyến của đường thẳng  nên vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .




Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và có là một véctơ chỉ phương là 



Bài tập 6: Lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm và song song với đường thẳng .
Lời giải


Đường thẳng có một vectơ pháp tuyến .






Vì đường thẳng  song song với đưởng thẳng  nên  nhận làm vectơ pháp tuyến, do đó có vectơ chỉ phương .


Phương trình tham số của đường thẳng  là .






Bài tập 7: Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng  cắt các tia  lần lượt tại các điểm  sao cho . Viết phương trình tham số của đường thẳng 
Lời giải







Vì  cắt các trục  lần lượt tại các điểm  sao cho nên  đi qua các điểm  vec tơ chỉ phương 


Phương trình tham số của đường thẳng  là .



Bài tập 8: Lập phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng .
Lời giải


Đường thẳng có một vectơ pháp tuyến .




Vì đường thẳng  vuông góc với đưởng thẳng  nên  nhận làm vectơ chỉ phương


Phương trình tham số của đường thẳng  là .








Bài tập 9: Trong mặt phẳng tọa độ  cho đường thẳng  đi qua điểm và cắt các tia  lần lượt tại các điểm  sao cho diện tích tam giác  bằng . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng .
Lời giải



Giả sử  cắt các tia  lần lượt tại 


Vì  đi qua 

Lại có 



Thay  vào  ta được 

.


Bài tập 10: Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt  cho trước.
Lời giải

Ta có 





Đường thẳngđi quavà nên có vectơ chỉ phương , do đó có vectơ pháp tuyến .


Phương trình tham số đường thẳnglà .  (t là tham số)


Phương trình tổng quát đường thẳnglà .
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.




Câu 1:	Trên mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và . Phương trình nào sau đây là phương trình đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Bốn phương trình đã cho trong bốn phương án đều là phương trình của đường thẳng.





Thay lần lượt tọa độ của ,  vào từng phương án ta thấy tọa độ của cà  và  đều thỏa phương án .


Câu 2:	Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Vectơ chỉ phương .




Phương trình đường thẳng  đi qua  và có vecto chỉ phương  là 




Câu 3:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm  và . Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình tham số của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Cách 1: Thay tọa độ các điểm ,  lần lượt vào các phương trình trong các phương án trên thì thấy phương án B không thỏa mãn.
Cách 2: Nhận thấy rằng các phương trình ở các phương án A, C, D thì vectơ chỉ phương của các đường thẳng đó cùng phương, riêng chỉ có phương án B thì không.


Câu 4:	Phương trình tham số của đường thẳng qua ,  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường thẳng có véctơ chỉ phương là  và đi qua  nên có phương trình tham số là .

Câu 5:	Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 


Suy ra phương trình tham số của đường thẳng  là .





Câu 6:	Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai điểm  và đường thẳng . Lập phương trình tham số của đường thẳng  qua  và song song với .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có  song song với  nên .



 qua , suy ra 



Như vậy  nên  có phương trình tham số: .



Câu 7:	Cho đường thẳng  có phương trình tham số . Phương trình tổng quát của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đường thẳng .






Câu 8:	Trong mặt phẳng  cho điểm . Gọi  là hình chiếu của  lên . Viết phương trình đường thẳng.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có hình chiếu của điểm  lên  lần lượt là  và . Do đó phương


trình đường thẳng  là .

Câu 9:	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Phương trình tổng quát của đường thẳng d là




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Đường thẳng 






Câu 10:	Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng d cắt hai trục  và  lần lượt tại hai điểm  và  . Viết phương trình đường thẳng d.




A. .	B. 	C. 	D. .
Lời giải

Phương trình đoạn chắn của đường thẳng 

Câu 11:	Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  với  là .



Câu 12:	Phương trình đường thẳng  đi qua  và vuông góc với đường thẳng  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Do 


Mà đường thẳng  đi qua  nên ta có phương trình: 

.

Vậy phương trình đường thẳng .



Câu 13:	Cho đường thẳng . Nếu đường thẳng  đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng d thì  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  vuông góc với đường thẳng  nên phương trình 


Mà  đi qua gốc tọa độ nên ta có: .


Vậy phương trình  hay 




Câu 14:	Trong hệ trục , đường thẳng  qua  và song song với đường thẳng  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Do đường thẳng  song song với đường thẳng  nên đường thẳng  nhận vec tơ  làm véc tơ pháp tuyến.




Khi đó đường thẳng  qua  và nhận vec tơ  làm véc tơ pháp tuyến có phương trình là .


Câu 15:	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng có phương trình .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có đường thẳng vuông góc với  có phương trình , mà đường thẳng này đi qua điểm , suy ra .

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình .






Câu 16:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho ba điểm ¸  và . Đường thẳng đi qua điểm  và song song với  có phương trình tham số là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải



Gọi  là đường thẳng qua  và song song với . 

Ta có  






Câu 17:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho ba điểm ¸  và . Đường thẳng đi qua điểm  và song song với  có phương trình tham số là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Gọi d là đường thẳng qua A và song song với PQ.

Ta có: 





Câu 18:	Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và song song với trục .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



Câu 19:	Đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng  có phương trình tổng quát là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 


Khi đó:  nên 



Câu 20:	Phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua  và song song với đường thẳng  là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 

Vậy 



Câu 21:	Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Khi đó: 



Câu 22:	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



Câu 23:	Đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình tham số là:




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có: 



Câu 24:	Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 


Câu 25:	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường phân giác góc phần tư thứ nhất.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Vậy 


Câu 26:	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với đường phân giác góc phần tư thứ hai.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Khi đó: 





Câu 27:	Trong mặt phẳng , cho  là đường thẳng đi qua điểm  và có vectơ pháp tuyến . Phương trình tổng quát của đường thẳng là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đường thẳng  có phương trình tổng quát là:



.


Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng  là .





Câu 28:	Trong mặt phẳng , cho các điểm . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua  và vuông góc với ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng .

Phương trình tổng quát của đường thẳng  là:



.


Câu 29:	Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có . Từ đó suy ra đường thẳng đi qua  và  có vectơ pháp tuyến là .


Vậy phương trình tổng quát của đường thẳng là:  hay .





Câu 30:	Viết phương trình của đường thẳng  đi qua điểm  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm  và  sao cho tam giác  vuông cân.



A. .		B.  và .



C. .		D.  và .
Lời giải








Đường thẳng  đi qua điểm  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm  và  sao cho tam giác  vuông cân nên đường thẳng  tạo với trục  góc .



Vậy hệ số góc  của đường thẳng  thoả mãn .



Với , khi đó phương trình đường thẳng  là .



Với , khi đó phương trình đường thẳng  là .




Câu 31:	Viết phương trình của đường thẳng  đi qua giao điểm của hai đường thẳng ,  và có hệ số góc bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng  và  thoả mãn hệ phương trình

.





Đường thẳng đi qua giao điểm  của hai đường thẳng  và có hệ số góc bằng  có phương trình là .



Câu 32:	Cho đường thẳng  có phương trình tổng quát là . Viết phương trình đường thẳng  dưới dạng phương trình đường thẳng theo đoạn chắn.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.


Đuòng thẳng  cắt trục hoành tại điểm .


Đuòng thẳng  cắt trục tung tại điểm .




Đuòng thẳng  đi qua hai điểm  và .




Câu 33:	Gọi  là đường thẳng đi qua hai điểm  và . Đường thẳng  đi qua điểm nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đuòng thẳng  đi qua hai điểm  và .


Dễ thấy đường thẳng  đi qua điểm .



Câu 34:	Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đuòng thẳng  cắt trục hoành tại điểm  có hoành độ bằng .




Đuòng thẳng  cắt trục tung tại điểm  có tung độ bằng .




Đuòng thẳng  đi qua hai điểm  và .






Câu 35:	Viết phương trình của đường thẳng  đi qua điểm  và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm  và  sao cho  là trung điểm của .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đuòng thẳng  cắt trục hoành tại điểm .


Đuòng thẳng  cắt trục tung tại điểm .



Ta có  là trung điểm của .




Đuòng thẳng  đi qua hai điểm  và .




Câu 36:	Phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua  và vuông góc với :  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .




Do đường thẳng  vuông góc với  nên  có một vectơ pháp tuyến là .

Phương trình tổng quát của đường thẳng  được xác định: 

.







Câu 37:	Cho tam giác  có ,,. Phương trình tổng quát đường thẳng  đi qua  và song song với  là





A. .	B. .	C. . .	D. .
Lời giải




Ta có  đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

Phương trình tổng quát của đường thẳng  được xác định:

.


Câu 38:	Đường thẳng đi qua , song song với đường thẳng  có phương trình tổng quát là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .





Gọi  là đường thẳng đi qua và song song với . Khi đó đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .

Phương trình tổng quát của đường thẳng  được xác định:

.



Câu 39:	Viết phương trình của đường thẳng  đi qua điểm  và vuông góc với trục .




[bookmark: _Hlk110515105]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Do đường thẳng  vuông góc trục  nên suy ra đường thẳng  song song hoặc trùng với trục .


Mà trục có phương trình là: .


Suy ra phương trình đường thẳng  có dạng .



Mà đường thẳng  đi qua điểm  nên ta có .

Vậy phương trình đường thẳng .


Câu 40:	Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình đường phân giác góc phần tư thứ nhất có dạng: .


Đường thẳng này có một VTPT là  và nhận một VTCP .



Đường thẳng  song song với góc phần tư thứ nhất nên  nhận  làm VTCP.


Suy ra phương trình tham số của đường thẳng . .






Câu 41:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  biết trực tâm  và phương trình cạnh, phương trình cạnh . Phương trình cạnh  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Tọa độ của  là nghiệm của hệ phương trình .


Suy ra .

Ta có .



Mà  suy ra  và .


Tọa độ của  là nghiệm của hệ phương trình .

Suy ra .



Đường thẳng nhận  là VTPT và qua .

Suy ra phương trình đường thẳng .




Câu 42:	Cho hai đường thẳng . Phương trình đường thẳng  đối xứng với  qua  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng . Tọa độ điểm là nghiệm của hệ phương trình:.





Lấy . Đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  có phương trình: .




Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng . Tọa độ điểm là nghiệm của hệ phương trình .






Gọi  là điểm đối xứng với  qua . Khi đó  là trung điểm của  và .



Phương trình đường thẳng  đi qua  có một VTCP .




Khi đó phương trình đường thẳng  đi qua  có một VTPT có dạng: 





Câu 43:	Trong mặt phẳng , đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương là . Phương trình nào dưới đây là phương trình tham số của đường thẳng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đường thẳng  nhận  là vectơ chỉ phương nên  cũng là một vectơ chỉ phương của đường thẳng .


Vậy phương trình tham số của đường thẳng  là .




Câu 44:	Trong mặt phẳng , phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ pháp tuyến  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến  nên nhận vectơ làm vectơ chỉ phương.


Vậy phương trình tham số của đường thẳng  là .





Câu 45:	Trong mặt phẳng , cho tam giác . Biết  lần lượt là trung điểm của . Phương trình tham số của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
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Vì  lần lượt là trung điểm của  là vectơ chỉ phương của đường thẳng . Mà  thuộc  nên phương trình tham số của đường thẳng  là: .


Câu 46:	Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Đường thẳng  đi qua hai điểm  và  nên nhận  làm véc tơ chỉ phương hay nhận  làm véc tơ chỉ phương.


Vậy đường thẳng  có phương trình tham số là .




Câu 47:	Cho đường thẳng . Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua  và vuông góc với  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .




Do đường thẳng  vuông góc với đường thẳng  nên  có một vectơ chỉ phương là 


Phương trình tham số của đường thẳng  là .
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Ta có: . Gọi  là trung điểm của 



Đường thẳng  đi qua  và nhận  làm vectơ chỉ phương.


Phương trình tham số của đường thẳng  là: .






Câu 49:	Trong mặt phẳng  cho đường thẳng  đi qua  có hệ số góc  nguyên dương. Viết phương trình đường thẳng  biết  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 0,5.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đường thẳng  đi qua  có hệ số góc nguyên dương nên  


Hay  và ta có .




Mà  nên .

Vậy phương trình đường thẳng là .







Câu 50:	Trong mặt phẳng tọa độ đường thẳng  đi qua điểm  cắt tia  lần lượt tại . Viết phương trình đường thẳng  sao cho tam giác  có diện tích nhỏ nhất?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi   lần lượt là giao điểm của đường thẳng  với các tia .





Phương trình đường thẳng  là:  vì .



Ta có:  nên diện tích tam giác : .





Áp dụng bất đẳng thẳng Cauchy, ta có: .



Dấu  xảy ra .


Vậy phương trình đường thẳng  là: .






Câu 51:	Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác  với  đường cao  phân giác trong  Khi đó tam giác  có diện tích bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
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Ta có    qua  

Phương trình đường  thẳng 




Ta có  nên tọa độ  là nghiệm của hệ  









Gọi  là hình chiếu của  lên phân giác trong  và  là điểm đối xứng của  qua  (ta có  là trung điểm của  và )




Do   qua  

Suy ra 



Ta có  Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ 






Lại có  là trung điểm của  Đường  qua  nhận  làm VTCP có dạng



Ta có  Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ 

Ta có  (đvdt).



Câu 52:	Cho đường thẳng  có phương trình tham số . Vectơ chỉ phương của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có phương trình tham số .


Vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .



Câu 53:	Cho đường thẳng  có phương trình tổng quát . Vectơ chỉ phương của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường thẳng  có phương trình tổng quát  nên có vectơ pháp tuyến 


Một vectơ chỉ phương của đường thẳng  là .


Câu 54:	Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua hai điểm  là




A. .	B. 	C. .D. .
Lời giải




Phương trình đường thẳng  đi qua điểm  nhận  làm vectơ chỉ phương nên có phương trình tham số là .




Câu 55:	Cho điểm , đường thẳng . Viết phương trình tham số đường thẳng đi qua  và nhận vectơ pháp tuyến của  là vectơ chỉ phương.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .



Đường thẳng cần tìm đi qua  nhận vectơ là một vectơ chỉ phương có dạng tham số là: .


Câu 56:	Cho điểm . Viết phương trình đường thẳng ở dạng tham số.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có , véctơ .



Đường thẳng  đi qua  nhận véc tơ là một véc tơ chỉ phương.


Phương trình đường thẳng  ở dạng tham số là: .






Câu 57:	Trong mặt phẳng , cho điểm  và đường thẳng . Viết phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và song song với đường thẳng .




A. .		B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến .




Vì  song song với  nên đường thẳng  có một vectơ chỉ phương là .




Đường thẳng  đi qua điểm  và có vectơ chỉ phương  nên có phương trình tham số là .








Câu 58:	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ , cho tam giác  có trực tâm , chân đường cao hạ từ điểm  là điểm  và trung điểm cạnh  là điểm . Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Đường cao  đi qua hai điểm  nên có phương trình: .

Do .

Mà .


Giả sử  và .


Vì  là trung điểm của  nên ta có hệ phương trình: 

.




Do đường thẳng chứa cạnh  đi qua điểm  và nhận vectơ  làm VTPT nên có phương trình .



Câu 59:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình bình hành  có phương trình đường thẳng 



là , phương trình đường thẳng  là  và giao điểm của hai đường



chéo  là . Phương trình của đường thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Tọa độ điểm  là nghiệm của hệ phương trình:  . Vậy .



Vì  là hình bình hành nên  là trung điểm của .


Ta có: . Vậy .





Đường thẳng  song song với đường thẳng  nên phương trình đường thẳng  có dạng:  với .



 thuộc đường thẳng  nên: .


Vậy phương trình đường thẳng  là: 











Câu 60:	Trong mặt phẳng tọa độ , cho hình chữ nhật  có tâm , điểm  nằm trên cạnh  và trung điểm  của cạnh  thuộc đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh  biết hoành độ điểm  lớn hơn .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Gọi  là điểm đối xứng với  qua  khi đó: .

Giả sử tọa độ điểm .

Ta có: .

Do .





Với . Khi đó đường thẳng chứa cạnh  đi qua điểm  và nhận  làm VTPT nên có phương trình: .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho hai đường thẳng  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến 


b) Đường thẳng  có vectơ chỉ phương  là 


c) Phương trình tham số của đường thẳng  là 


d) Phương trình tổng quát của đường thẳng  là 
Lời giải


a) Đúng: Đường thẳng  có vectơ pháp tuyến 


b) Sai: Đường thẳng  có vectơ chỉ phương là 





c) Đúng: Ta có  là một vectơ chỉ phương, lại có  đi qua điểm  nên phương trình tham số của  là: 



d) Đúng: Ta có là một vectơ pháp tuyến, lại có  đi qua điểm  nên phương trình tổng



quát của  là: .


Câu 2:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho hai điểm . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Đường thẳng có vectơ chỉ phương là 


b) Đường thẳng có vectơ pháp tuyến là 


c) Phương trình tổng quát của đường thẳng  là: 



d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua  và song song với  là 
Lời giải


a) Sai: Đường thẳng có vectơ chỉ phương là 



b) Đúng: Vì có vectơ chỉ phương là  nên nhận  là một vectơ pháp tuyến.




c) Đúng: Phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua  và có vectơ pháp tuyến  là: .





d) Sai: Đường thẳng này song song với đường thẳng  nên nhận là một vectơ chỉ phương phương trình tham số của đường thẳng đi qua  và có vectơ chỉ phương  là: 



Câu 3:	Trong mặt phẳng toạ độ , cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nhận là một vectơ chỉ phương


b) Phương trình đường cao kẻ từ  là: 




c) Gọi  là trung điểm của . Toạ độ của điểm  là .


d) Đường trung tuyến kẻ từ  có phương trình là: .
Lời giải


a) Sai: Đường cao kẻ từ  là đường thẳng vuông góc với đường thẳng EF nên nhận  là một vectơ pháp tuyến.


b) Sai: Do đó, đường cao kẻ từ  có phương trình là: 




c) Đúng: Gọi  là trung điểm của . Toạ độ của điểm  là . 





d) Đúng: Đường trung tuyến kẻ từ  có vectơ chỉ phương là  nên nhận  là một vectơ pháp tuyến. Do đó, đường trung tuyến kẻ từ  có phương trình là: .



Câu 4:	Cho tam giác  có phương trình của đường thẳng  là , phương trình các


đường cao kẻ từ  lần lượt là . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Điểm  có toạ độ là .


d) Điểm  có toạ độ là .


c) Phương trình đường cao kẻ từ  là 


d) Phương trình đường trung tuyến kẻ từ  là 
Lời giải


a) Đúng: Toạ độ của điểm  là nghiệm của hệ phương trình: 


Suy ra điểm  có toạ độ là .


b) Đúng: Toạ độ của điểm  là nghiệm của hệ phương trình: 


Suy ra điểm  có toạ độ là .





c) Sai: Đường thẳng  đi qua điểm  và nhận vectơ chỉ phương  của đường cao kẻ từ  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là: 


Toạ độ của điểm  là nghiệm của hệ phương trình: 


Suy ra điểm  có toạ độ là .




Phương trình đường cao kẻ từ  và nhận vectơ chỉ phương  của đường thẳng  làm vectơ pháp tuyến là: .





Gọi  là trung điểm của , ta có toạ độ của điểm  là . Do đó ta có .


d) Sai: Đường trung tuyến kẻ từ  nhận  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là: 

. 







Câu 5:	Trong mặt phẳng , cho tam giác  có , hai đường cao  và  có phương trình lần lượt là  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Phương trình đường thẳng  là 


b) Phương trình đường thẳng  là 



c) Tọa độ điểm  của tam giác  là 


d) Phương trình đường thẳng  là
Lời giải




a) Đúng: Phương trình đường thẳng  là;  có vectơ pháp tuyến 







Đường thẳng  vuông góc  nên nhận  làm vectơ chỉ phương, vì thế  có vectơ pháp tuyến . Mặt khác  đi qua  nên có phương trình:


.


b) Sai: Phương trình đường thẳng  là







Đường thẳng  vuông góc  nên nhận  làm véctơ chỉ phương, vì thế  có vectơ pháp tuyến . Mặt khác  đi qua  nên có phương trình:


. 



c) Đúng: Tọa độ điểm  của tam giác là 






Gọi  là giao điểm của  và  nên tọa độ  là nghiệm của hệ: 


Vậy tọa độ điểm  là. 


d) Sai: Phương trình đường thẳng  là






Gọi  là giao điểm của  và . Xét hệ: .






Đường thẳng  có véctơ chỉ phương là  nên có véctơ pháp tuyến là . Vậy  có phương trình: .





Câu 6:	Chuyển động của vật thể  được thể hiện trên mặt phẳng toạ độ . Vật thể  khởi hành từ điểm  và chuyển động thẳng đều với vectơ vận tốc là . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Vectơ chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là .


b) Vật thể  chuyển động trên đường thẳng có một đường thẳng có phương trình :



c) Toạ độ của vật thể  tại thời điểm  tính từ khi khởi hành là .



d) Khi  thì vật thể  chuyển động được quãng đường dài bằng .
Lời giải

a) Đúng: Vectơ chỉ phương của đường thẳng biểu diễn chuyển động của vật thể là .



b) Đúng: Vật thể chuyển động trên đường thẳng có vectơ chỉ phương là  và đi qua điểm  có dạng .




c) Sai: Vật thể khởi hành từ điểm  và chuyển động thẳng đều với vectơ vận tốc là  nên vị trí của vật thể tại thời điểm  có toạ độ là: . 




d) Sai: Gọi  là vị trí của vật thể tại thời điểm . Toạ độ của điểm  là: 

Khi đó quãng đường vật thể đi được là . 




Câu 7:	Trong mặt phẳng , cho tam giác  có  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




a) Phương trình của đường thẳng  đi qua  và song song với  là .



b) Phương trình của đường trung trực đoạn thẳng  là  với .


c) Đường thẳng  có phương trình là .



d) Đường cao ứng với đỉnh  của tam giác  đi qua điểm .
Lời giải



a) Đúng: Ta có  nên đường thẳng  có một vectơ pháp tuyến là .


Phương trình của đường thẳng  là .


Vậy phương trình tổng quát đường thẳng  là:  





b) Đúng: Đường thẳng  là trung trực của đoạn thẳng  nhận  làm vectơ pháp tuyến nên vectơ chỉ phương của  là . 






Mà  đi qua trung điểm  của  nên  có phương trình là  với . 






c) Sai: Đường thẳng  có véc tơ chỉ phương là  nên  có véc tơ pháp tuyến là  và đi qua điểm  nên  có phương trình là

.




d) Sai: Đường cao ứng với đỉnh  của tam giác  đi qua điểm  và nhận  làm véc tơ pháp tuyến nên có phương trình là 

.

Từ đó dễ thấy đường thẳng này không đi qua điểm . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn







Câu 1:	Phương trình đường thẳng đi qua điểm và cắt hai trục tọa độ tại hai điểm  và sao cho  là trung điểm của  có dạng . Tính giá trị 
Lời giải

Gọi 



Ta có  là trung điểm  



Suy ra . Nên  suy ra .








Câu 2:	Đường thẳng , với , , đi qua điểm  và tạo với các tia ,  một tam giác có diện tích bằng . Tính .
Lời giải




Ta có:  đi qua điểm  ..





Đường thẳng  tạo với các tia ; tam giác có diện tích bằng 







Từ ; (nhận) hoặc

Khi đó: .





Câu 3:	Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng toạ độ như sau: Tàu khời hành từ vị trí  chuyển động thẳng đều với vận tốc được biểu thị bởi vectơ .Khi tàu thủy ở tọa độ  vị trí của tàu (trên mặt phẳng tọa độ) tại thời điểm sau khi khởi hành giờ ? Tính biểu thức S=
Lời giải
[image: A black grid with white dots  Description automatically generated]


Gọi vị trí của tàu (trên mặt phẳng toạ độ) tại thời điểm sau khi khởi hành giờ là 


Khi đó: ; 


Quãng đường tàu thủy chạy được sau  giờ là: .

Ta có: 



 và  cùng phương nên 


Thay  vào  ta có: 

.


Vậy  nên .








Câu 4:	Hình vẽ là các đường thẳng biểu diễn chuyển động của hai người. Người thứ nhất đi bộ xuất phát từ  cách  khoảng km, với vận tốc km/giờ, biểu diễn bằng đường thẳng . Người thứ 2 đi xe đạp xuất phát từ  với vận tốc km/giờ, biểu diễn bằng đường thẳng . Hỏi hai người gặp nhau sau mấy giờ?
[image: A black grid with white dots  Description automatically generated]
Lời giải


Đường thẳng (d) đi qua điểm  nên có phương trình là .


Đường thẳng (d’) đi qua điểm  nên có phương trình là .

Khi 2 người gặp nhau ta có hệ .

Thời điểm hai người gặp nhau sau giờ.








Câu 5:	Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là  Bắc, kinh độ Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là  Bắc, kinh độ Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm  giờ, tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ  Bắc, kinh độ Đông được tính theo công thức . Hỏi bay chuyến từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất mấy giờ? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
Lời giải



Thay , vào công thức trên ta có 

Vậy chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất  giờ.
Câu 6:	Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị oC (Anders Celsius, 1701-1744) và đơn vị oF (Daniel Fahrenheit, 1686–1736) được xác định bởi hai mốc sau:




Nước đóng băng ở oC , oF ; nước sôi ở oC , oF.







Trong quy đổi đó, nếu oC tương ứng với oF thì trên mặt phẳng tọa độ , điểm  thuộc đường thẳng đi qua  và . Hỏi oF tương ứng với bao nhiêu oC? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)
[image: A circular white and gold thermometer  Description automatically generated]
Lời giải






Đường thẳng  đi qua  và  có vectơ chỉ phương là  nên đường thẳng  có vectơ pháp tuyến là .


Khi đó phương trình đường thẳng  là: 


Khi đó oF tương ứng với oC.

                                                                                                    Trang 1  
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